
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BA ĐÌNH 
 

         

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG THUỘC QUẬN BA ĐÌNH NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2022 của UBND quận Ba Đình) 

 

TT Phường 

Tổng số 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức phường theo Vị trí việc làm 

Yêu cầu trình độ chuyên môn; ngành đào 

tạo theo từng vị trí việc làm 

  

Chỉ 

huy  

trưởng 

Quân 

sự 

Văn 

phòng -

Thống 

kê  

(VP-TK) 

Địa 

chính - 

Môi 

trường 

(ĐC-

MT) 

Xây 

dựng - 

Đô thị  

(XD-

ĐT) 

Tài 

chính 

- Kế 

toán 

(TC-

KT) 

Tư 

pháp  

- Hộ 

tịch 

(TP-

HT) 

Văn hóa 

thông tin 

(VHTT) 

Lao 

động – 

Thươn 

binh và 

xã hội 

(LĐTB

XH) 

  TỔNG 33 0 14 4 3 0 7 3 2  

1 Cống Vị 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

- TP-HT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Luật. 

- VHTT: Đại học trở lên ngành Quản lý văn hóa 

2 Điện Biên 3 0 2 0 0 0 1 0 0 

- VP-TK: Đại học trở lên 01 chỉ tiêu ngành 

Luật; 01 chỉ tiêu ngành Quản trị văn phòng 

hoặc Công nghệ thông tin. 

- TP-HT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Luật. 

3 Đội Cấn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
- VP-TK: Đại học trở lên ngành Quản lý nhà 

nước. 

4 Giảng Võ 4 0 2 1 0 0 1 0 0 

- VP-TK: Đại học trở lên 01 ngành Văn thư 

lưu trữ; 01 ngành Công nghệ thông tin. 

- ĐC-MT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Quản lý đất đai. 

- TP-HT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Luật. 
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TT Phường 

Tổng số 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức phường theo Vị trí việc làm 

Yêu cầu trình độ chuyên môn; ngành đào 

tạo theo từng vị trí việc làm 

  

Chỉ 

huy  

trưởng 

Quân 

sự 

Văn 

phòng -

Thống 

kê  

(VP-TK) 

Địa 

chính - 

Môi 

trường 

(ĐC-

MT) 

Xây 

dựng - 

Đô thị  

(XD-

ĐT) 

Tài 

chính 

- Kế 

toán 

(TC-

KT) 

Tư 

pháp  

- Hộ 

tịch 

(TP-

HT) 

Văn hóa 

thông tin 

(VHTT) 

Lao 

động – 

Thươn 

binh và 

xã hội 

(LĐTB

XH) 

5 Kim Mã 2 0 1 0 1 0 0 0 0 

VP-TK: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Luật. 

XD-ĐT: Đại học trở lên ngành xây dựng. 

6 Liễu Giai 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
VP-TK: Đại học trở lên ngành Luật hoặc Công 

nghệ thông tin. 

7 Ngọc Hà 2 0 1 0 0 0 1 0 0 

- VP-TK: Đại học trở lên ngành Công nghệ 

thông tin. 

- TP-HT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Luật. 

8 Ngọc Khánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

9 
Nguyễn Trung 

Trực 
4 0 1 1 0 0 1 1 0 

- VP-TK: Đại học trở lên ngành Luật. 

- ĐC-MT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Quản lý đất đai. 

- TP-HT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Luật. 

- VHTT: Đại học trở lên ngành Văn hóa du 

lịch. 

10 Phúc Xá 3 0 0 2 0 0 1 0 0 

- ĐC-MT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Quản lý đất đai hoặc Kỹ thuật Trắc địa - 

Bản đồ. 

- TP-HT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Luật. 
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TT Phường 

Tổng số 

chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức phường theo Vị trí việc làm 

Yêu cầu trình độ chuyên môn; ngành đào 

tạo theo từng vị trí việc làm 

  

Chỉ 

huy  

trưởng 

Quân 

sự 

Văn 

phòng -

Thống 

kê  

(VP-TK) 

Địa 

chính - 

Môi 

trường 

(ĐC-

MT) 

Xây 

dựng - 

Đô thị  

(XD-

ĐT) 

Tài 

chính 

- Kế 

toán 

(TC-

KT) 

Tư 

pháp  

- Hộ 

tịch 

(TP-

HT) 

Văn hóa 

thông tin 

(VHTT) 

Lao 

động – 

Thươn 

binh và 

xã hội 

(LĐTB

XH) 

11 Quán Thánh 3 0 2 0 0 0 0 0 1 

- VP-TK: Đại học trở lên ngành Hành chính 

hoặc Luật. 

- LĐTBXH: Đại học trở lên ngành Công tác xã 

hội. 

12 Thành Công 3 0 1 0 1 0 0 0 1 

- VP-TK: ngành Quản trị Văn phòng hoặc Văn 

thư- Lưu trữ hoặc Công nghệ thông tin. 

- XD-ĐT: ngành Xây dựng hoặc Kiến trúc 

hoặc Kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

- LĐTBXH: ngành Công tác xã hội hoặc Bảo 

trợ xã hội hoặc Quản lý các vấn đề xã hội và 

chính sách xã hội. 

13 Trúc Bạch 2 0 0 0 1 0 0 1 0 

XD-ĐT: Đại học trở lên ngành Xây dựng hoặc 

kiến trúc hoặc Quy hoạch hoặc Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị. 

VHTT: Đại học trở lên ngành Quản lý văn hóa 

hoặc Văn hóa học hoặc Việt Nam học hoặc 

Bảo tồn bảo tàng hoặc Văn hóa - Du lịch. 

14 Vĩnh Phúc 2 0 1 0 0 0 1 0 0 

- VP-TK: Đại học trở lên ngành Hành chính 

hoặc Quản lý nhà nước hoặc Luật hoặc Quản 

trị văn phòng hoặc Văn thư - Lưu trữ hoặc 

Công nghệ thông tin. 

- TP-HT: Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành Luật. 

 


